
Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 ĐỖ VĂN CHANH Đơn vị bầu cử số 6 01/01/1952 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Cường A, 
xã Chợ Vàm, tỉnh 

An Giang
6/12 Tín đồ Phật giáo tiêu biểu

Ấp Phú Cường A, 
xã Chợ Vàm 

X

2 PHẠM TRUNG DŨNG Đơn vị bầu cử số 6 01/01/1978 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Phú 
Tân, An 
Giang

ấp Trung 2, xã Phú 
Tân, tỉnh An Giang

12/12 Phổ 
thông

Cử nhân Kinh tế
Trung 
Cấp

B Anh 
văn

Giám đốc Hợp tác xã 
nông nghiệp xã Chợ Vàm

Hợp tác xã nông 
nghiệp Chợ Vàm

05/04/2010 X

3 ĐẶNG VĂN GIÀU Đơn vị bầu cử số 1 11/10/1986 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Gò Ba Gia, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

ĐH Kế toán
Trung 

cấp
B Anh 

văn

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận tổ Quốc Việt Nam xã 
- Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh xã Chợ Vàm

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
15/09/2007 X

4 NGUYỄN VĂN GƯƠNG Đơn vị bầu cử số 4 01/01/1950 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Tây 

Yên, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Hiệp xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang
6/12 Hội đặc thù

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
X

5 CAO MINH HẢI Đơn vị bầu cử số 7 16/3/1984 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Phú 

Tân, tỉnh 
An Giang

ấp Cái Tắc, xã Phú 
Tân, tỉnh An Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Quản trị 
kinh doanh 

Cao cấp
B Anh 

văn

Uỷ viên BTV Đảng ủy, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã 
Chợ Vàm

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
05/01/2011 X

6 PHAN THỊ ÁNH HỒNG Đơn vị bầu cử số 3 19/8/1985 Nữ
Việt 
Nam

Kinh
Đạo 
Phật

Xã Chợ 
Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Hiệp, Chợ 
Vàm, An Giang

12/12 Phổ 
thông

ĐH Luật Kinh tế
Trung 

cấp
B Anh 
Văn

Bí thư Chi bộ
Trưởng ấp Phú Hiệp, xã 

Chợ Vàm

 Ấp Phú Hiệp, xã 
Chợ Vàm

27/07/2010 X

7 PHAN THỊ BÍCH LIỄU Đơn vị bầu cử số 7 15/8/1983 Nữ
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Vinh, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Cử nhân Luật
Trung 

cấp
B Anh 

văn

Phó Ban Văn hoá - Xã hội 
Hội đồng nhân dân xã 

Chợ Vàm

Hội đồng nhân dân 
xã Chợ Vàm

7/5/2004 X

8 DƯƠNG BẢO LỘC Đơn vị bầu cử số 7 02/2/1983 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Hữu, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Cử nhân Luật
Trung 

cấp
B Anh 

văn

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận tổ Quốc Việt Nam xã 
- Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Chợ Vàm

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
11/10/2008 X

9 TRẦN TẤN LỢI Đơn vị bầu cử số 6 15/11/1971 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Phú 

Lâm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Hòa A, xã 
Phú Lâm, tỉnh An 

Giang

12/12 bổ 
túc

Cử nhân Chính 
trị học -  Chuyên 
ngành công tác 

tư tưởng

Cao cấp
B Anh 

văn

Phó Bí thư Đảng ủy xã, 
Bí thư Đảng ủy Ủy ban 
nhân dân - Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Chợ 

Vàm

Ủy ban nhân dân xã 
Chợ Vàm

21/03/1996

Đơn vị bầu cử
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có)

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CHỢ VÀM KHÓA XIII 
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CHỢ VÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ



Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Đơn vị bầu cử
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có)

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

10 NHAN THỊ NGỌC MINH Đơn vị bầu cử số 4 04/05/1982 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Phú 

Lâm, An 
Giang

ấp Phú Hoà A, xã 
Phú Lâm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

ĐH Kinh tế Luật Cao cấp
B1 Anh 

văn

Uỷ viên BTV Đảng ủy, 
Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Chợ Vàm

Hội đồng nhân dân 
xã Chợ Vàm

10/5/2003 X

11 LÊ PHƯƠNG NAM Đơn vị bầu cử số 5 20/11/1982 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã An 

Phú, tỉnh 
An Giang

ấp Thượng 2, xã 
Phú Tân, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Công 
tác Quân sự cơ 

sở
Cao cấp

Uỷ viên BTV Đảng ủy, 
Chỉ huy trưởng ban chỉ 

huy Quân sự xã Chợ Vàm

Ban chỉ huy Quân 
sự xã Chợ Vàm

06/08/2004

12 NGUYỄN VĂN NGỘ Đơn vị bầu cử số 2 01/01/1953 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH

Xã Ngũ 
Hiệp, tỉnh 

Đồng 
Tháp

Ấp Phú Trường, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang
7/12 Làm ruộng

Ấp Phú Trường, xã 
Chợ Vàm

X

13
TRƯƠNG THỊ TUYẾT 
NGỌC

Đơn vị bầu cử số 5 01/01/1981 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Phật
Xã Phú 
An, tỉnh 

An Giang

Ấp Phú Mỹ 
Thượng, Xã Phú 

An, tỉnh An Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Kế toán
Thạc sĩ 
Quản lý 

công
Cao cấp

B1 Anh 
văn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Chợ Vàm

Đảng ủy xã Chợ 
Vàm

24/08/2002 X

14 TRẦN THANH NGUYÊN Đơn vị bầu cử số 2 01/01/1986 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Tân 
An, tỉnh 

An Giang

ấp Phú Hữu, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

ĐH Luật
Trung 

cấp
B Anh 

văn

Phó Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân 

xã Chợ Vàm 

Hội đồng nhân dân 
xã Chợ Vàm

25/4/2012 X

15 ĐINH THÀNH NHÂN Đơn vị bầu cử số 4 02/02/1981 Nam
Việt 
Nam

Kinh Phật
Xã Phú 

Tân, tỉnh 
An Giang

ấp Trung 1, xã Phú 
Tân, tỉnh An Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học xây 
dựng

Thạc sĩ 
Xây 
dựng

Cao cấp
B, B1 

Anh văn

Uỷ viên BTV Đảng ủy - 
Phó chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Chợ Vàm

Ủy ban nhân dân xã 
Chợ Vàm

05/04/2013

16 ĐỖ THỊ CẨM NHI Đơn vị bầu cử số 1 18/6/1989 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Phật
Xã Óc Eo, 

tỉnh An 
Giang

ấp Phú Cường A, 
xã Chợ Vàm, tỉnh 

An Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Luật
Trung 

cấp
B Anh 

văn

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận tổ Quốc Việt Nam xã 
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

Chợ Vàm

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
20/8/2012 X

17 NGUYỄN THÀNH NHIÊN Đơn vị bầu cử số 2 10/02/1975 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Phú 

Lâm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Hoà B, xã 
Phú Lâm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Quản lý 
văn hóa

Trung 
cấp

B Anh 
văn

Chánh Văn phòng Đảng 
ủy xã Chợ Vàm

Văn phòng Đảng ủy 
xã Chợ Vàm

07/3/2000
X

18 LÊ THỊ NGỌC NỮ Đơn vị bầu cử số 1 15/02/1983 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã An 

Phú, tỉnh 
An Giang

Ấp Phú Xương, Xã 
Chợ Vàm , tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Sư phạm
Tiếng Anh

Thạc sĩ
Trung 

cấp

C1 Anh 
văn; C 
tiếng 
Pháp

Giáo viên, Phó hiệu 
trưởng Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh

Trường THPT 
Nguyễn Chí Thanh

18/06/2002

19 CAO PHÚ PHÂY Đơn vị bầu cử số 1 04/11/1970 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Phú 

An , tỉnh 
An Giang

Ấp Phú Bình, Xã 
Phú An, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Cử nhân Chính 
trị học - Chuyên 
ngành công tác 

tư tưởng

Cao cấp
B Anh 

văn

Ủy viên BTV Đảng ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 
tra Đảng uỷ - Trưởng ban 

Kinh tế ngân sách Hội 
đồng nhân dân xã Chợ 

Vàm

Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy xã Chợ 

Vàm

26/11/1995
X



Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Đơn vị bầu cử
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có)

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

20 PHAN VĂN QUÍ Đơn vị bầu cử số 2 16/12/1973 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

Ấp Phú Thượng,
Xã Chợ Vàm, tỉnh 

An Giang

12/12 Phổ 
thông

ĐH. Luật Cao cấp
B Anh 

văn

Ủy viên BTV Đảng ủy - 
Trưởng Ban xây dựng 

Đảng xã Chợ Vàm

Ban xây dựng Đảng 
Đảng ủy xã Chợ 

Vàm

12/06/1998
X

21 NGUYỄN THANH SANG Đơn vị bầu cử số 3 19/5/1983 Nam
Việt 
Nam

Kinh Phật
Xã Chợ 

Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Bình, xã 
Phú An, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Hành 
chính

Cao cấp
B Anh 

văn
Trưởng phòng kinh tế xã 

Chợ Vàm
Phòng Kinh tế xã 

Chợ Vàm
04/01/2007 X

22 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Đơn vị bầu cử số 6 21/09/1979 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Kiêm 
Liên, tỉnh 
Nghệ An

Khóm Bình Khánh 
3, Phường Bình 

Đức, tỉnh An 
Giang

12/12 Phổ 
thông

Đại học Cảnh 
sát

Thạc sĩ 
Luật

Cao cấp
B1 Anh 

văn

Ủy viên BTV Đảng ủy, 
Trưởng Công an xã Chợ 

Vàm

Công an xã Chợ 
vàm

24/05/2004

23 HUỲNH VĂN THỰC Đơn vị bầu cử số 5 01/01/1975 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Phú 
An, tỉnh 

An Giang

ấp Phú Quới, xã 
Phú An, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Bác sỹ
Đa khoa

Trung 
cấp

B Anh 
văn

Bác sĩ, Giám đốc Trạm Y 
tế xã Chợ Vàm

Trạm Y tế xã Chợ 
Vàm

19/09/2002 X

24 TRẦN QUỐC TUẤN Đơn vị bầu cử số 3 15/02/1992 Nam
Việt 
Nam

Kinh
Tứ ân 
Hiếu 
nghĩa

Xã Chợ 
Vàm, tỉnh 
An Giang

ấp Phú Thượng, xã 
Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Cử nhân Luật, 
Kế toán

Trung 
cấp

B Anh 
văn

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận tổ Quốc Việt Nam xã 
- Bí thư Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh xã 

Chợ Vàm

Ủy ban Mặt trận tổ 
Quốc Việt Nam xã 

Chợ Vàm
03/12/2012 X

25 PHẠM HOÀNG VŨ Đơn vị bầu cử số 3 02/03/1978 Nam
Việt 
Nam

Kinh PGHH
Xã Phú 

Tân, tỉnh 
An Giang

ấp Thượng 3, xã  
Phú Tân, tỉnh An 

Giang

12/12 Phổ 
thông

Kỹ sư điện tử 
Viễn Thông

Thạc sĩ 
Quản lý 

Khoa 
học công 

nghệ

Cao cấp
B1 Anh 

văn

Ủy viên BTV Đảng ủy, 
Phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã - Giám đốc trung 
tâm phục vụ hành chính 

công xã Chợ Vàm

Ủy ban nhân dân xã 
Chợ Vàm

27/05/2008

Trần Tấn Lợi

CHỦ TỊCH

Chợ Vàm, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Số đại biểu được bầu của HĐND: xã Chợ Vàm là 25 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 25 người.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
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